BIỂU 03
BÁO CÁO CHI PHÍ DUY TRÌ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP TRÊN ĐỊA BÀN ……
[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi phí
	Thời gian hỗ trợ
(số tháng)
	Chi phí duy trì các hạng mục công trình
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(4)x(5)x(6)
	(8)
	(9)

	I
	Tên công trình thứ 1 (Tọa độ:…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	 
	 
	 
	 
	[Tổng 1.1]
	 
	 

	1.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	DOANH THU
	 
	 
	 
	 
	[Tổng 1.2]
	 
	 

	II
	Tên công trình thứ 2 (Tọa độ:…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	 
	 
	 
	 
	[Tổng 2.1]
	 
	 

	2.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	DOANH THU
	 
	 
	 
	 
	[Tổng 2.2]
	 
	 

	…
	Tên công trình thứ … (Tọa độ:…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí duy trì của thôn
	 
	 
	 
	 
	[Tổng A]= [Tổng 1.1]+ [Tổng 2.1]+…
	 
	 

	 
	Tổng doanh thu của thôn
	 
	 
	 
	 
	[Tổng B]= [Tổng 1.2]+ [Tổng 2.2]+…
	 
	 

	 
	TỔNG KINH PHÍ CỦA THÔN
	 
	 
	 
	 
	[Tổng A] - [Tổng B]
	 
	 


	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:

Mục 1.1, 2.1,…: Hạng mục công trình
- Cột (3): Ghi đơn vị tính của hạng mục công trình viễn thông;

- Cột (4): Ghi khối lượng của hạng mục công trình viễn thông;

- Cột (5): Ghi định mức của hạng mục công trình;

- Cột (6): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ.

- Cột (7): Ghi chi phí duy trì cho hạng mục công trình viễn thông.

- Cột (8): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.

Mục 1.2, 2.2,…: Doanh thu: Doanh nghiệp kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ vào cột (7).

